
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 29 Tổ 1, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ ĐÀO GIA

0109104039

STT Tên ngành Mã ngành

1. Quảng cáo 7310

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

5. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn chế phẩm sinh học
- Bán buôn sản phẩm sản xuất từ nano bạc

4669

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hóa chất; chế phẩm sinh học; phân bón
- Bán lẻ thực phẩm chức năng
- Bán buôn sản phẩm sản xuất từ nano bạc

4773

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

9. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG 
DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀO GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAO GIA TRADING AND APPLICATION 
OF SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAO GIA TRATECH ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978875559
Email: hai.hungvietlong@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

11. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

12. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
-Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (Điều 28 Luật Thương mại 
số: 36/2005/QH11) 

8299

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

19. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO NGỌC 
NHIỆM              
    

Căn 2005 Tòa nhà 
Intracom 2 Dân 
phố số 10, 
Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

013401325

2 ĐÀO HỒNG 
ĐỨC

Thị Tứ Bảo Sơn, 
Xã Bảo Sơn, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

121478786
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3 LÊ DƯƠNG 
HẢI                   
         

Thôn Trại Chùa, 
Xã Yên Định, 
Huyện Sơn Động, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

121626274

4 NGUYỄN 
ĐĂNG HIỂN     
             

Thôn Phú Trên, 
Xã Phú Hòa, 
Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

125154993

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121626274
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trại Chùa, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trại Chùa, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ DƯƠNG HẢI                            Nam

27/08/1984 Kinh Việt Nam

28/03/2014 Công an Tỉnh Bắc Giang       

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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